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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA ÂM NHẠC, SÂN KHẤU VÀ ĐIỆN ẢNH 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Ký xướng âm cơ bản 1 

Mã học phần 71REA330032 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71REA330032_01  

Hình thức thi: Thực hành Thời gian làm bài:  90 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: Anh Chị hãy xướng âm 1 trong các đề sau (6 điểm) 

 

 Đề 1: 

 

 

 
 

 

Đề 2: 
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Đề 3: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề 4: 

 

 
 

Đề 5: 

 

 
 

 

 

Câu hỏi 2: Anh Chị hãy nghe và ký âm đoạn nhạc sau (4 điểm) 

 

 

Đề 1: 
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Đề 2: 

 

 
 

 

ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  6.0  

Nội dung a. Xác định đúng giọng và hát đúng 

Gam của bài xướng âm 

1.0  

Nội dung b. Xướng âm đúng tiết tấu  2.5  

Nội dung c. Xướng âm đúng cao độ, các yêu cầu 

ký hiệu âm nhạc có trong bài 

2.5  

Câu 2  4.0  

Nội dung a. Xác định và ghi đúng giọng và bộ 

khóa của bài  

0.5  

Nội dung b. Xác định và ghi đúng loại nhịp của 

bài 

0.5  

Nội dung c. Ký đúng tiết tấu của bài 1.5  

Nội dung d. Ký đúng cao độ của bài 1.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2025 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 
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  Lê Minh Thành 


